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Giáo án Hóa học 9

	Tuần : 07

Tiết : 13
	Bài 9: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 

CỦA MUỐI 
	Ngày dạy: 
19/10 – 24/10/2020


A./ MỤC TIÊU :


1. Kiến thức : HS biết các t/chất hoá học của muối . Khái niệm phản ứng trao đổi, điều kiện phản ứng trao đổi thưc hiện 


2. Kỹ năng :  Rèn luyện khả năng viết PTPƯ. Biết cách chọn chất tham gia phản ứng trao đổi. Rèn luyện kỹ năng tính toán các b/tập hoá học có liên quan đế t/chất của muối.HS vận dụng những hiểu biết về t/chất hoá học của muối để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống, sản xuất, học tập hoá học .Biết tự làm thí nghiệm, quan sát các hiện tượng xảy ra, nhận xét và rút kết luận.


3. Thái độ :  HS vận dụng những hiểu biết về t/chất hoá học của muối để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống ………….

B./ CHUẨN BỊ :


+GV: Nghiên cứu nội dung nài dạy

 ( Hoá chất: dd AgNO3 3% ; dd H2SO4 (1:5) ; dd BaCl2 5% ; dd NaCl 5% ; dd CuSO4 5% ; dd Na2CO3 5%; dd Ba(OH)2 ; dd Ca(OH)2 ;Cu; Fe


( Dụng cụ: Giá ống nghiệm ; Ống nghiệm ; kẹp gỗ ; ống hút và ống nhỏ giọt hoá chất, đèn cồn.
  + HS: Xem trước bài mới
C./ PHƯƠNG PHÁP:  Nghiên cứu, đàm thoại, phát hiện.
D./ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	

	6’
	HĐ 1:Ổn định - kiểm tra bài cũ : 

GV: Kiểm tra sĩ số lớp
GV: Nêu tính chất hoá học của dd kiềm ? Cho ví dụ với NaOH hoặc Ca(OH)2
GV: Yêu cầu HS viết CTHH của một số chất có tên sau: 

A. Natri clorua


B.
Magie Sunfat

C.
Kali nitrat         D.
canxi hiđrocacbonat 

== > em có nh/xét gì về thành phần ph/tử của các hợp chất trên ?

GV : Nh/xét và ghi điểm cho HS

GV: Hợp chất trên gồm kim loại kết hợp gốc axit ( hợp chất muối ( giới thiệu bài 
	HS: Báo cáo
HS1: Trả lời câu hỏi +  nhận xét + bổ sung.

HS2: viết CTHH ( cho biết thuộc loại hợp chất nào ?


	Bài 9:

TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

CỦA MUỐI

	7’
	HĐ 2: I./ Tính chất HH của muối  



1./ Muối tác dụng với kim loại 

GV: Hướng dẫn HS làm th/nghiệm : Cho đoạn dây đồng vào ống nghiệm 1 có chứa 2 ( 3 ml dd AgNO3 .

GV: Gọi HS đại diện nhóm nêu hiện tượng 

GV: Hãy nhận xét và viết PTPƯ 

GV: Nêu điều kiện : Kim loại phải hoạt động hơn kim loại trong muối.
	HS: Làm TN theo nhóm

HS: Nêu hiện tượng :Có kim loại màu trắng bám ngoài dây đồng. dd ban đầu không màu chuyển sang màu xanh

HS: Nhận xét và viết PTPƯ 


	I./ Tính chất hoá học của muối  



1./ Muối tác dụng với kim loại 

DD muối  + Kim loại  (  muối mới  + kim loại mới 

Cu  +  2AgNO3  (  Cu(NO)3  + 2Ag




( r)



(dd)





(xanh)

(trắng xám)

ĐK: Kim loại phải hoạt động hơn kim loại trong muối.

	5’
	HĐ3 2./ Muối tác dụng với axit 

GV: Hướng dẫn HS làm th/nghiệm: Nhỏ 1 ( 2 giọt dd H2SO4 loãng vào ống nghiệm có sẵn 1ml dd BaCl2 ( Quan sát.

GV: Gọi HS nêu nhận xét và viết PTPƯ => nêu kết luận.

( Muối  + Axit  ( Muối mới  +  Axit mới
H2SO4  +
BaCl2
(. 
2HCl
+

BaSO4 

H2SO4  + Na2CO3 ( Na2SO4  + CO​2  +  H2O

GV: Nêu điều kiện : Axit sinh ra là chất khí (axit yếu) hoặc muối tạo thành k0 tan.
	HS: Tiến hành TN

HS: Nêu hiện tượng : Xuất hiện kết tủa trắng ( phản ứng tạo thành BaSO4  không tan 

HS: Kết luận


	2./ Muối tác dụng với axit 

Muối  + Axit  ( Muối mới  +  Axit mới


H2SO4  +
BaCl2
(. 
2HCl
+

BaSO4 

     H2SO4  + Na2CO3 ( Na2SO4  + CO​2  +  H2O

ĐK: Axit sinh ra là chất khí (axit yếu) hoặc muối tạo thành k0 tan.

	6’
	HĐ4 : 3./ Muối tác dụng với muối :

GV: Hướng dẫn làm th./nghiệm: Nhỏ vài giọt dd AgNO3 3% vào ống nghiệm chứa 1ml dd NaCl ( 5% ) ( Quan sát hiện tượng và viết PTPƯ 

GV: Gọi HS đại diện nhóm nêu hiện tượng 

GV: Giới thiệu: Nhiều muối t/dụng với nhau ( tạo ra 2

 muối mới ( Gọi HS nêu kết luận 

GV : Nhận xét và kết luận
	HS: Tiến hành TN

HS: Nêu hiện tượng : Xuất hiện kết tủa lắng  đáy ống nghiệm ( phản ứng tạo thành AgCl không tan 

HS: Kết luận

HS: viết PTPƯ 


AgNO3 + NaCl (  ?  +  ?  
	3./ Muối tác dụng với muối :

Muối  + Muối  (  Hai muối mới
AgNO3 +  NaCl  (  AgCl  +  NaNO3

ĐK: Muối mới tạo thành không tan 

	6’
	HĐ5 : 4./ Muối tác dụng với bazơ 

GV: Yêu cầu HS làm th/nghiệm: Nhỏ vài giọt dd NaOH vào ống nghiệm đựng 1ml dd muối CuSO4 ( Quan sát hiện tượng, viết PTPƯ và nhận xét.

GV: Gọi HS đại diên nhóm nêu hiện tượng, Viết PTPƯ 

GV: Nhiều dd muối khác cũng t/dụng với dd bazơ ( sinh ra muối mới và dd bazơ 

GV: Gọi HS nêu kết luận.

GV: Nêu điều kiên: Muối hoặc bazơ sinh ra là chất không tan 
	HS: Tiến hành TN

HS: Nêu hiện tượng: Xuất hiện chất không tan màu xanh  

HS: Nêu kết luận 

HS: Viết PTPƯ:

CuSO4  +  NaOH ( ?  +  ?
	4./ Muối tác dụng với bazơ 
Muối + Bazơ   ( Muối mới + bazơ mới

 CuSO4  +  2NaOH ( Cu(OH)2    +  Na2SO4

ĐK: Muối hoặc bazơ sinh ra là chất không tan 

	3’
	HĐ6: 5./ Phản ứng phân huỷ muối

GV: Giới thiệu: nhiều muối bị phân huỷ ở t0 cao như : KClO3 ; KMnO4 ; CaCO3 ; MgCO3  ( Hãy viết PTPƯ phân hủy muối trên. (đã làm ở lớp 8)

GV: Gọi HS viết PTPƯ



KMnO4  
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CaCO3    
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	HS: Nhận TT của GV

HS: Viết PTPƯ 


	5./ Phản ứng phân huỷ muối

2KClO3  
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2KCl  +  3O2

CaCO3  
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  CaO + CO2

	6’
	HĐ 7:   II./
Phản ứng trao đổi trong dung dịch 

GV: Giới thiệu các phản ứng muối ( thuộc loại phản ứng trao đổi ( Vậy phản ứng trao đổi là gì ?



GV: Dựa vào các PTHH hãy cho biết ĐK của phản ứng trao đổi


* Sản phẩm tạo thành có một chất : Nước ; Chất dễ bay hơi, chất không tan ; chất khí, axit yếu hơn axit ban đầu.
GV:  Nhận xét và kết luận
	HS: Nắm kiến thức của GV

HS: Dựa vào TT/ sgk nêu ĐN

HS: Trả lời cá nhân
HS: Nắm kiến thức của GV
	II./
Phản ứng trao đổi trong dung dịch 

1./ Nhận xét về các phản ứng của muối 

2./ Điều kiện xãy ra của phản ứng trao đổi 

* Sản phẩm tạo thành có một chất : Nước ; Chất dễ bay hơi, chất không tan ; chất khí, axit yếu hơn axit ban đầu.
CuSO4  +  2NaOH ( Cu(OH)2    +  Na2SO4

	5’
	.HĐ 4: Luyện tập - Củng cố 
GV: Cho HS làm BT trên phiếu học tập

GV: Hướng dẫn b/tập 4/33

Na2CO3
KCl

Na2SO4
NaNO3
Pb(NO3)2
x

x

x

o

BaCl2
x

o

x

o


	HS: Thảo luận + trả lời + nhận xét + bổ sung

HS: Thảo luận làm b/tập 4/33: Lập bảng phản ứng 


	

	1’
	HĐ 5: Dặn dò: 

GV: Chuẩn bị trước bài “Một số muối quan trọng “

GV: Nhận xét giờ học của HS
	HS: Rút kinh nghiệm
	


Phiếu học tập ( nếu còn thời gian ) : Luyện tập tính chất hoá học của muối và điều kiên phản ứng trao đổi xảy ra
	1./ Cho các chất sau: CaCO3 ; HCl ; NaOH  CuCl2 ; BaCl2; K2SO4 . có bao nhiêu cặp chất có thể phản ứng với nhau ?


A. 2





B.
4






C.
3






D.
5



Viết các PTHH
	2./ Muối CuSO4 có thể phản ứng với các chất nào sau đây :

A. CO2, NaOH, H2SO4, Fe



B H2SO4, AgNO3; Ca(OH)2, Al

C. NaOH, BaCl2 , Fe, Al 


· Rút  kinh nghiệm: :

· GV cho HS học thuộc một số muối không tan
· Nhắc nhở HS chú ý điều kiện tạo thành của phản ứng trao đổi : có kết tủa hoặc có khí tạo thành
	Tuần : 07
Tiết :   14
	Bài 10: MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG 
	Ngày dạy: 
19/10 – 24/10/2020


A./ MỤC TIÊU :


1. Kiến thức : HS biết được các t/chất vật lý và hóa học của NaCl và KNO3. Trạng thái thiên nhiên và cách khai thác muối NaCl. Biết ứng dụng của NaCl và KNO3 trong đời sống và trong công nghiệp.


2. Kỹ năng : Vận dụng những t/chất của NaCl và KNO3 trong thực hành và bài tập. Tiếp tục rèn luyện cách viết PTPƯ và kỹ năng làm b/tập định tính.


3. Thái độ :
 Giúp HS yêu thích môn học. 
B./ CHUẨN BỊ :


+ GV: Nghiên cứu nội dung trong sgk





- Tranh vẽ: Một số ứng dụng của NaCl    - Phiếu học tập 

   + HS: Xem trước bài học


C./ PHƯƠNG PHÁP :  Thí nghiệm nghiên cứu, tìm tòi, so sánh.
   D./ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	

	8’
	HĐ 1: Kiểm tra bài cũ   

GV: Kiểm tra “ Nêu tính chất hoá học của muối, viết các PTPƯ  minh hoạ cho các tính chất đó “

GV: Kiểm tra “ Định nghĩa phản ứng trao đổi, điều kiện phản ứng trao đổi xãy ra “

GV: Nhận xét và ghi điểm cho HS
	HS: Trả lời lí thuyết

HS: Trả lời lí thuyết + nhận xét + bổ sung 


	Bài 10:  MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG 

	5’
	HĐ 2:  I./ MUỐI NATRI CLORUA 


1./ Trạng thái tự nhiên  

GV: Trong tự nhiên các em thấy muối ăn  (NaCl) có ở đâu ?
GV: Giới thiệu :Trong 1m3 nước biển có hoà tan chừng 27 kg muối NaCl, 5kg muối MgCl2, 1 kg muối CaSO4 và một số muối khác.

GV: Gọi 1 HS đọc phần 1: “ trạng thái tự nhiên - Sgk 34 “( nhận xét.
	HS: Trả lời muối ăn có trong tự nhiên : Trong nước biển và trong lòng đất.

HS: Đọc Sgk tr/ 34 


	I./ MUỐI NATRI CLORUA 


1./ Trạng thái tự nhiên  

- NaCl có nhiều trong tự nhiên, dưới dạng hòa tan trong nước biển và kết tinh trong mỏ muối

	6’
	HĐ 3:  2./ Cách khai thác

GV: Cho HS quan sát hình 1-23 Sgk tr/ 34 

GV: Em hãy trình bày cách khai thác NaCl từ nước biển.

GV: Muốn khai thác NaCl từ những mỏ muối có trong lòng đất, ta làm  thế nào ?

GV: Các em quan sát sơ đồ và cho biết những ứng dụng quan trọng của NaCl 
	HS: Nêu cách khai thác từ nước biển.


HS: Mô tả cách khai thác


	2./ Cách khai thác

- Cho nước biển bay hơi thu được muối kết tinh.
- Khoan sâu xuống mỏ muối, muối mỏ được nghiền nhỏ và tinh chế

	6’
	HĐ 4:  3./ Ứng dụng:

GV: Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm, thảo luận nhóm, xây dựng sơ đồ một số ứng dụng quan trọng của NaCl. GV vẽ sơ đồ chưa hoàn chỉnh trên bảng 

GV: Gọi HS nêu những ứngdụng của sản phẩm s/x  được từ NaCl như: NaOH ; Cl2 
	HS: Dựa vào sơ đồ và nêu ứng dụng của NaCl.

+ Làm gia vị và bảo quản thực phẩm.

+
Dùng để sản xuất: Na ; Cl2 ; H2  NaOH ; Na2CO3 ; 

NaHCO3 .
	3./ Ứng dụng:
( sgk/ trang 35)

	
	HĐ 5:II./MUỐI KALI NITRAT 

	
	II./MUỐI KNO3
Không dạy

	9’
	HĐ 6:  Luyện tập  - Củng cố 

GV: Phiếu học tập ( yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời 

GV: Bài tập 1/36 Sgk: 
Hướng dẫn: a)

Pb(NO3)2 
b)
NaCl

c)
CaCO3
d)
CaSO4
	HS: Làm BT/ phiếu học tập theo nhóm

HS: Làm b/tập 1/ 36 Sgk


	

	1’
	HĐ 7: Dặn dò 

GV: B/tập về nhà 1, 2, 3, 4, 5 Sgk tr/36 

GV: chuẩn bị bài “ Phân bón hoá học “
: 
GV : Nhận xét giờ học của HS
	HS: Chuẩn bị theo yêu cầu

HS: Rút kinh nghiệm
	


 * Phiếu học tập

	1. Có các dd sau: NaCl, MgCl2, KNO3, Na2SO4. Các thuốc thử để phân biệt muối trên là:

A
Quỳ tím, NaOH, AgNO3 


B
BaCl2, NaOH, AgNO3.

C.
Phenolphtalein, NaOH, BaCl2, 
D
BaCl2 , NaOH, quỳ tím.

2. Có những muối sau: NaCl, MgSO4, HgSO4, Pb(NO3)2, KNO3, CaCO3. Muối nào trong số các muối trên

	A.
làm ng/liệu sản xuất vôi, sản xuất xi măng. 

B.
Rất độc đối với người và động vật  
C. Được sản xuất nhiều ở vùng bờ biển nước ta. 
D.
Muối nào có thể dùng làm thuốc chống táo bón



· Rút  kinh nghiệm: :
· NaCl là muối rất gần gũi với học sinh nên học sinh có thể tự tìm hiểu và báo cáo.
---------------(((((---------------
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